
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2019

2-TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.54.07.07.0CÐ CK 17B21/10/1999DuyNguyễn Thanh03011711121

6.96.07.78.0CÐ CK 17B27/1/1999HuyLê Ngọc03011711332

8.08.08.08.0CÐ CK 17B28/03/1999MẫnĐặng Phạm Minh03011711553

7.48.07.35.0CÐ CK 17D17/07/1999TháiNgô Anh03011713914

5.35.06.33.0CÐ CK 17E30/03/1999VươngHuỳnh Quốc03011715145

5.35.06.04.0CÐ ÔTÔ 17B18/07/1999HậuNguyễn Lê Thuần03021711656

7.98.07.310.0CÐ ÔTÔ 17F30/09/1999LongNguyễn Kim03021716967

7.98.07.310.0CÐ ÔTÔ 17F26/12/1999TúNguyễn Tuấn03021717688

6.76.07.09.0
CÐ Đ, ĐT
16ĐTG

22/09/1998HiểnLê Hoàng03031610249

6.67.06.36.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐB
23/05/1998TườngNguyễn Nhật030316119010

6.45.07.310.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
28/11/1998PhátLê030316124411

7.57.08.08.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐB
10/02/1997MinhNguyễn Duy030316154212

6.06.06.73.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
24/01/1996TrungLê Văn030316158013

0.00.00.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
18/04/1998ĐịnhTrần Xuân030317101614

5.54.06.78.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
15/06/1999ĐứcNguyễn Thế030317101715

6.06.06.73.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
01/06/1999HàoNguyễn Viết030317101916

7.18.06.36.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
16/05/1999HùngTrịnh Minh030317102917

6.66.07.08.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
22/03/1999TânNguyễn Văn030317107318

5.75.06.08.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
11/01/1999LongTrần Phi030317132719

7.47.07.78.0CÐ NL 17B21/05/1999HuyTrần Nhật030417112420

6.76.07.09.0CÐ NL 17B16/07/1999HuyVũ Thế030417112521

5.96.06.34.0
CÐ ĐTTT

17MT
10/11/1999LộcNguyễn Trần Tấn030817104322

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 17A11/12/1999ThànhChu Công030817107923

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 17B21/1/1999TrườngNguyễn Xuân030817121224

5.04.06.35.0CÐ TĐ 17B02/12/1998HuyPhan Nguyễn Gia030916115125

5.85.06.76.0CÐ TĐ 17B28/11/1999ThanhTrác Duy030917120626

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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